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Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 33 

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 33 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: Số “Hai mươi tám nghìn một trăm bốn mươi ba” được viết là: 

A. 28 134 B. 28 143 C. 28 431 D. 28 413 

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm dưới đây là: 

10 000; 20 000; 30 000; 40 000; … 

A. 80 000 B. 70 000 C. 60 000 D. 50 000 

Câu 3: Số lớn nhất trong các số 18 492; 18 793; 18 724; 18 582 là: 

A. 18 492  B. 18 582 C.18 724  D. 18 793 

Câu 4: Giá trị của phép tính 8293 x 5 – 18931 là: 

A. 23 467  B. 22 534   C. 21 874  D. 20 546  

Câu 5: Mua 6 cái mũ phải trả 42 600 đồng. Mua 8 cái mũ như thế phải trả: 

A. 56 800 đồng  B. 52 400 đồng C. 50 300 đồng D. 48 000 đồng 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1: Hoàn thành bảng dưới đây (theo mẫu): 

Viết số Đọc số Tách số 

45 621 Bốn mươi lăm nghìn sáu trăm hai mươi mốt 45 621 = 40 000 + 

5000 + 600 + 20 + 1 

33 567    

 Hai mươi nghìn một trăm chín mươi  

  38 014 = 30 000 + 

8000 + 10 + 4  

Bài 2: >, <, =? 

38 475 … 9515 80 000 + 800 … 80 008 

https://vndoc.com/
https://giaitoan.com/
https://vndoc.com/support/contact/tel:+842422426188


 
Lý thuyết - Giải bài tập – Luyện tập – Đề thi miễn phí 

 

Trang chủ: https://giaitoan.com/ | Hotline: 024 2242 6188                                   
 

 

 

42 565 … 42 578  30 000 + 10 000 … 40 000 

Bài 3: Tính: 

42564 + 1279 x 3  56864 – 11277 x 2 

96584 – 5721 x 4  81450 : 9 + 48248 

Bài 4: Một cửa hàng buổi sáng bán được 13 902kg gạo, buổi chiều cửa hàng bán được 

nhiều hơn buổi sáng 4910kg gạo. Hỏi cả ngày cửa hàng bán được tổng cộng bao 

nhiêu ki-lô-gam gạo?  

Bài 5: Một đội công nhân phải sửa 18 000m đường. Tuần đầu tiên đội công nhân sửa 

được 7190m đường, tuần thứ hai đội công nhân sửa được 5510m đường. Hỏi đội 

công nhân đó còn phải sửa bao nhiêu mét đường nữa? (giải bài toán bằng 2 cách 

khác nhau). 
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II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 33 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: B Câu 2: D Câu 3:  D Câu 4: B Câu 5: A 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1:  

Viết số Đọc số Tách số 

45 621 Bốn mươi lăm nghìn sáu trăm hai mươi mốt 45 621 = 40 000 + 

5000 + 600 + 20 + 1 

33 567  Ba mươi ba nghìn năm trăm sáu mươi bảy 33 567 = 30 000 + 

3000 + 500 + 60 + 7 

20 190  Hai mươi nghìn một trăm chín mươi 20 190 = 20 000 + 

100 + 90  

38 014 Ba mươi tám nghìn không trăm mười bốn  38 014 = 30 000 + 

8000 + 10 + 4  

Bài 2:  

38 475 > 9515 80 000 + 800 > 80 008 

42 565 < 42 578  30 000 + 10 000 = 40 000 

Bài 3:  

42564 + 1279 x 3 

= 42564 + 3837  

= 46401  

56864 – 11277 x 2 

= 56864 – 22554  

= 34310 

96584 – 5721 x 4  

= 96584 – 22884  

= 73700 

81450 : 9 + 48248 

= 9050 + 48248 

= 57298 

Bài 4:  
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Buổi chiều cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là: 

13902 + 4910 = 18812 (kg) 

Cả ngày cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là: 

13902 + 18812 = 32714 (kg) 

Đáp số: 32714kg gạo 

Bài 5:  

Cách 1: 

Số mét đường đội công nhân còn phải sửa sau tuần đầu tiên là: 

18000 – 7190 = 10810 (m) 

Số mét đường đội công nhân còn phải sửa sau hai tuần là: 

10810 – 5510 = 5300 (m) 

Đáp số: 5300m đường 

Cách 2: 

Số mét đường đội công nhân đã sửa được trong hai tuần là: 

7190 + 5510 = 12700 (m) 

Số mét đường đội công nhân còn phải sửa sau hai tuần là: 

18000 – 12700 = 5300 (m) 

Đáp số: 5300m đường 
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